
PHỤ LỤC 01 

Tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc Chương trình năm 2023  

6 tháng đầu năm 

 

TT Tên văn bản 
Đơn vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn 

trình, ban 

hành 

Tiến độ xây dựng 

I VBQPPL trình Chính phủ: 05 văn bản 

1 Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) 

Vụ Đất đai, Cục 

QHPTTNĐ, Cục 

ĐKDLTTĐĐ 

Trước ngày 

01/4/2023 

Hoàn thành 

Đã trình Chính phủ việc 

tổng hợp kết quả lấy ý 

kiến Nhân dân và việc 

tiếp thu, hoàn thiện dự 

án Luật Đất đai (sửa 

đổi) tại Tờ trình số 

26/TTr-BTNMT ngày 

04/04/2023; 

Chính phủ đã trình 

Quốc hội cho ý kiến tại 

kỳ họp thứ 5. 

2 Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) 
Cục Quản lý tài 

nguyên nước 
01/2023 

Hoàn thành 

Đã trình Chính phủ hồ 

sơ dự án Luật tại Tờ 

trình số 01/TTr-BTNMT 

ngày 10/01/2023; Chính 

phủ đã trình Quốc hội 

cho ý kiến tại kỳ họp 

thứ 5. 

3 Luật Địa chất và Khoáng sản  

Cục Khoáng sản 

Việt Nam, Cục 

Địa chất Việt 

Nam 

10/2023 

Đang xây dựng dự 

thảo luật 

Đã họp Ban soạn thảo 

lần 2 

4 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định quy định chi tiết Luật 

Khoáng sản 

Cục Khoáng sản 

Việt Nam 
6/2023 

Chậm tiến độ 

Đã gửi Bộ Tư pháp 

thẩm định tại Công văn 

số 4852/BTNMT-

KSVN ngày 22/6/2023 

5 

Nghị định thay thế Nghị định quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực khí tượng thủy văn 

Tổng cục Khí 

tượng thủy văn 
11/2023 

Đang xây dựng dự thảo 

nghị định 



II VBQPPL thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng: 21 văn bản 

- Lĩnh vực khí tượng thủy văn    

1 

Thông tư thay thế Thông tư số 

30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật về quan trắc 

và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV đối 

với trạm KTTV chuyên dùng 

Tổng cục Khí 

tượng thủy văn 
5/2023 

Chậm tiến độ ban 

hành 

TCKTTV đã có Phiếu 

trình số 45/PTr-

TCKTTV ngày 

26/5/2023 

2 

Thông tư thay thế Thông tư số 

45/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật công tác điều tra khảo sát KTTV 

Tổng cục Khí 

tượng thủy văn 
6/2023 

Chậm tiến độ ban 

hành 

TCKTTV đã có Phiếu 

trình số 54/PTr-

TCKTTV ngày 

23/6/2023 

3 

Thông tư thay thế Thông tư số 

70/2015/TT-BTNMT ngày 

23/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật đối với hoạt 

động của các trạm khí tượng thủy văn 

tự động 

Tổng cục Khí 

tượng thủy văn 
11/2023 

Đang xây dựng dự thảo 

văn bản 

4 

Thông tư thay thế Thông tư số 

40/2016/TT-BTNMT ngày 

19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về 

quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo 

khí tượng thủy văn trong điều kiện 

bình thường 

Tổng cục Khí 

tượng thủy văn 
12/2023 

Đang xây dựng dự thảo 

văn bản 

- Lĩnh vực biển và hải đảo    

1 

Thông tư hướng dẫn điều tra, đánh 

giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ 

bồi thường thiệt hại về môi trường 

do dầu tràn 

Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam 
12/2023 

Đang xây dựng dự thảo 

văn bản 

- Lĩnh vực biến đổi khí hậu    

1 

Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội 

dung ứng phó với biến đổi khí hậu 

vào chiến lược, quy hoạch 

Cục Biến đổi                

khí hậu 
7/2023 

Vụ Pháp chế đã thẩm 

định 

2 
Thông tư thay thế Thông tư số 

17/2015/TT-BTNMT ngày 

Cục Biến đổi                

khí hậu 
8/2023 

Đang xây dựng dự thảo 

văn bản 



06/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định việc 

xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ 

chế tín chỉ chung trong khuôn khổ 

hợp tác về tăng trưởng các-bon thấp 

giữa Việt Nam và Nhật Bản 

3 

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về thu gom, vận 

chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng 

và xử lý các chất được kiểm soát 

theo Nghị định thư Montreal 

Cục Biến đổi                

khí hậu 
10/2023 

Đang xây dựng dự thảo 

văn bản 

4 

Thông tư ban hành định mức kinh tế 

- kỹ thuật hoạt động kiểm kê khí nhà 

kính; đo đạc, báo cáo, thẩm định 

giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh 

vực chất thải 

Cục Biến đổi                

khí hậu 
11/2023 

Đang xây dựng dự thảo 

văn bản 

- Lĩnh vực đo đạc bản đồ    

1 

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về bản đồ địa hình 

quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 

Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin 

địa lý Việt Nam 

6/2023 

Chậm tiến độ ban 

hành 

Cục đã hoàn thiện dự 

thảo trình Bộ trưởng ký 

ban hành Thông tư tại 

Phiếu trình số 25/PTr 

ngày 05 tháng 7 năm 

2023 sau khi nhận được 

Công văn số 523-

C/BCSĐTNMT ngày 04 

tháng 7 năm 2023 

2 

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền 

địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 

1:10.000 

Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin 

địa lý Việt Nam 

7/2023 
Vụ Pháp chế đang thẩm 

định 

3 

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về bản đồ địa hình 

quốc gia tỷ lệ 1:250.000 

Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin 

địa lý Việt Nam 

9/2023 
Đang xây dựng dự thảo 

văn bản 



4 

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về bản đồ địa hình 

quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 

1:1.000.000 

Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin 

địa lý Việt Nam 

10/2023 
Đang xây dựng dự thảo 

văn bản 

5 

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền 

địa lý quốc gia tỷ lệ 1:250.000, 

1:500.000, 1:1000.000 

Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin 

địa lý Việt Nam 

11/2023 
Đang xây dựng dự thảo 

văn bản 

- Lĩnh vực viễn thám    

1 
Thông tư quy định kỹ thuật giám sát 

ngập lụt bằng công nghệ viễn thám 

Cục Viễn thám 

quốc gia 
9/2023 

Vụ Pháp chế đang thẩm 

định 

2 

Thông tư quy định kỹ thuật giám sát 

tình hình khai thác khoáng sản bằng 

công nghệ viễn thám 

Cục Viễn thám 

quốc gia 
9/2023 

Vụ Pháp chế đang thẩm 

định 

3 

Thông tư quy định kỹ thuật giám sát 

mực nước lưu vực sông ngoài biên 

giới bằng công nghệ viễn thám 

Cục Viễn thám 

quốc gia 
10/2023 

Đang xây dựng dự thảo 

văn bản 

4 

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia xây dựng bộ dữ liệu 

tính toán phát thải các-bon sử dụng 

tư liệu viễn thám 

Cục Viễn thám 

quốc gia 
10/2023 

Đang xây dựng dự thảo 

văn bản 

- Lĩnh vực khác    

1 

Thông tư quy định công tác thi đua 

khen thưởng của ngành tài nguyên 

và môi trường 

Vụ Tổ chức               

cán bộ 
9/2023 

Đang xây dựng dự thảo 

văn bản 

2 

Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu 

thống kê và chế độ báo cáo thống kê 

ngành tài nguyên và môi trường 

Vụ Kế hoạch -  

Tài chính 
11/2023 

Đang xây dựng dự thảo 

văn bản 

 


